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12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12DA1 12DA2 12DA3 12DC1 12DC2 12DC3

T
h
ứ
2

Tiết 1 CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH CC, SH

Tiết 2 HỒNG.A THIỆP LINH.V BÌNH.S THƯƠNG THANH HƯƠNG.TD P.THÚY
THU HÀ

TẤN THẢO.T

Tiết 3 UYÊN TẤN
THANH

THIỆP THẢO.T HƯƠNG.TD YẾN.V ĐÀO HỒNG.A PHƯƠNG

Tiết 4 HƯƠNG.TD UYÊN LINH.V PHƯƠNG ĐÀO YẾN.V KHANH P.THÚY THẢO.T TẤN

T
h
ứ
B
a

Tiết 1 HỒNG.A HỒNG.T THANH V.THÚY THẢO.T
L.QUÝ BÌNH.T

N.THÚY ĐÀO T.YÊN THẢO.CD

Tiết 2
HỒNG.L GIANG.H

HỒNG.A TRANG.S UYÊN ĐÀO T.YÊN THẢO.T THANH

Tiết 3
LAN.T

THẢO.T THU HÀ
GIANG.A

OANH
BÌNH.T

P.THÚY HỒNG.A TRANG.S

Tiết 4 L.QUÝ DUYÊN
LINH.V

BÌNH.S YẾN.V UYÊN PHIẾN THẢO.T

Tiết 5 L.QUÝ DƯƠNG OANH P.THÚY HẬU HOÀNG HỒNG.A YẾN.V THƯƠNG THỦY

T
h
ứ
T
ư

Tiết 1
L.QUÝ

HỒNG.L DƯƠNG UYÊN THANH HƯƠNG.TD
BÌNH.T

XOAN N.THÚY
HỒNG.A

NHUNG

Tiết 2 LAN.S
P.THÚY V.THÚY

CHINH GIANG.A THỦY OANH HƯƠNG.TD

Tiết 3 NGUYỆT
NGÀ THU HÀ

L.QUÝ OANH HƯƠNG.TD GIANG.A THANH PHƯƠNG

Tiết 4 LAN.S
LAN.T

GIANG.A OANH V.THÚY LINH.V HƯƠNG.TD
THƯƠNG NGUYỆT

Tiết 5 HƯƠNG.TD HÀ.CD THẢO.CD PHƯƠNG L.QUÝ ĐÀO P.THÚY YẾN.V

T
h
ứ
N
ă
m

Tiết 1 HỒNG.L HỒNG.T
LINH.V THẢO.T

HƯƠNG.TD THẢO.CD XOAN
BÌNH.T

THU HÀ TRANG.S L.QUÝ

Tiết 2
V.THÚY

LAN.S CHINH L.QUÝ GIANG.A OANH HƯƠNG.TD TRANG.S

Tiết 3
NGÀ

CHINH DƯƠNG THU HÀ HẬU OANH KHANH
GIANG.A

THƯƠNG PHIẾN

Tiết 4 L.QUÝ T.YÊN THẢO.T XOAN HẬU THỦY
LINH.V

THANH HƯƠNG.TD

Tiết 5 CHINH THƯƠNG P.THÚY NHUNG PHƯƠNG PHIẾN V.THÚY HƯƠNG.TD THỦY THANH

T
h
ứ
6

Tiết 1 THẢO.CD
HỒNG.L

HÀ.CD THẢO.T TẤN ĐÀO HƯƠNG.TD LINH.V
YẾN.V

NHUNG PHIẾN

Tiết 2 CHINH TRANG.S THIỆP
P.THÚY

TẤN GIANG.A THẢO.T HƯƠNG.TD NHUNG

Tiết 3 LAN.S DUYÊN HỒNG.A GIANG.A HẬU YẾN.V HOÀNG PHIẾN
THẢO.T

NGUYỆT

Tiết 4 V.THÚY THIỆP UYÊN
NHUNG

TRANG.S HOÀNG ĐÀO HƯƠNG.TD TẤN
PHƯƠNG

Tiết 5 T.YÊN LAN.S CHINH HƯƠNG.TD THỦY TẤN HỒNG.A ĐÀO HÀ.CD

T
h
ứ
7

Tiết 1 HỒNG.A BÌNH.S TRANG.S DƯƠNG
THƯƠNG

PHIẾN
GIANG.A

TẤN N.THÚY THẢO.T
L.QUÝ

Tiết 2
NGUYỆT

DUYÊN OANH TẤN THANH THẢO.T T.YÊN PHIẾN

Tiết 3 DƯƠNG HỒNG.A THẢO.T
THANH

GIANG.A OANH N.THÚY PHIẾN TRANG.S L.QUÝ

Tiết 4 L.QUÝ
THƯƠNG

TẤN TRANG.S OANH KHANH
HỒNG.A

GIANG.A THẢO.T BÌNH.S

Tiết 5 TẤN DƯƠNG GIANG.A TRANG.S L.QUÝ KHANH HÀ.CD NHUNG BÌNH.S
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11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11DA1 11DA2 11DA3 11DA4 11DC1 11DC2 11DC3



T
h
ứ
2

Tiết 1 CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH

Tiết 2
DŨNG HƯƠNG.V

DƯƠNG T.YÊN
KHUÊ

THƯ LAN.T NGUYÊN
HÒA.A

UYÊN NGỌC THỦY

Tiết 3 THỦY NGỌC
TRANG.A

LAN.T HẠNH.V THOA NGUYÊN HÀ.A

Tiết 4 HẬU T.YÊN BÍCH TR.HÀ HẠNH.T THỤC HÀ.A NGỌC LÝ THỦY THOA

T
h
ứ
3

Tiết 1 UYÊN LÝ THỦY DƯƠNG HẠNH.T LAN.T THỤC HÀ.A T.AN HÙNG MỸ LIỄU

Tiết 2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 

Tiết 3 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 

Tiết 4 V.THÚY LÝ
T.AN DŨNG

DƯƠNG MỸ THIỆP LIỄU NHUNG THÚY.A HẬU HÀ.A

Tiết 5 THÚY.A HẠNH.T HÙNG YẾN.SỬ LIỄU MỸ THƯ THIỆP HÀ.A HƯƠNG.V

T
h
ứ
4

Tiết 1 MỸ THÚY.A HẠNH.T THỦY THU HÀ THƯ LAN.T NGUYÊN T.AN SỬU B.QUÝ YẾN.SỬ

Tiết 2 HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA

Tiết 3 ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

Tiết 4 HẬU THỦY DƯƠNG TRANG.A MỸ LIỄU UYÊN NHUNG B.QUÝ HÙNG NGUYÊN YẾN.SỬ

Tiết 5 HẬU THƯ T.AN MỸ DƯƠNG TRANG.A THOA UYÊN HÒA.A HÙNG LIỄU B.QUÝ

T
h
ứ
5

Tiết 1 UYÊN THOA NHẬN TRANG.A THANH HÙNG YẾN.SỬ LIỄU THƯ MỸ THỦY SỬU

Tiết 2 SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH

Tiết 3 GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD

Tiết 4 DƯƠNG MỸ PHƯƠNG DŨNG
HÙNG

LIỄU HỒNG.L NHUNG UYÊN HOÀNG P.THÚY B.QUÝ

Tiết 5 SỬU DƯƠNG T.YÊN T.AN TRANG.A MỸ B.QUÝ HOÀNG LIỄU HẬU HÀ.A

T
h
ứ
6

Tiết 1 SỬU THƯ PHƯƠNG THỦY LINH.S HÙNG UYÊN HẠNH.V B.QUÝ LIỄU P.THÚY HÀ.A

Tiết 2 V.THÚY HẠNH.T BÍCH TRANG.A THỦY UYÊN PHƯƠNG HÀ.A T.AN HÙNG HẬU HƯƠNG.V

Tiết 3 DŨNG HÀ.CD NHUNG NGỌC HÀ.A KHUÊ THỤC UYÊN LIỄU THÚY.A T. YÊN THỦY

Tiết 4 DƯƠNG THÚY.A NHẬN DŨNG THỦY HÙNG LIỄU YẾN.SỬ T.AN SỬU HÀ.A KHUÊ

Tiết 5 THÚY.A LÝ HẠNH.T T.AN KHUÊ HÙNG THỤC HÀ.A HÒA.A UYÊN HẬU LIỄU

T
h
ứ
7

Tiết 1 T.YÊN THÚY.A NHUNG TR.HÀ THANH LAN.T PHƯƠNG NHẬN UYÊN SỬU B.QUÝ HƯƠNG.V

Tiết 2
SỬU

HƯƠNG.V NHUNG DƯƠNG LINH.S UYÊN
PHƯƠNG

HẠNH.V LIỄU THÚY.A HÀ.A MỸ

Tiết 3 CÔNG
MỸ 

T.AN T.YÊN NGỌC HẠNH.V NHUNG THÚY.A HÀ.A KHUÊ

Tiết 4 THÚY.A DƯƠNG PHƯƠNG DŨNG HÀ.A KHUÊ HỒNG.L B.QUÝ MỸ LÝ LIỄU HƯƠNG.V
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10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7

T Tiết 1 CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH CC,SH



h
ứ
2

Tiết 2 YẾN.V BÍCH YẾN.SỬ HẠNH.T TRANG.A CHĂM LÝ NGUYỆT THỨC THỤC HUY HẠNH.V

Tiết 3 THỨC
N.THÚY

TR.HÀ YẾN.SỬ
THƯƠNG

HUYỀN CHĂM HẠNH.T LÝ THỤC NGUYỆT HUY

Tiết 4 HÒA.A HUY HẠNH.V THỨC CHĂM BÌNH.S HOÀNG YẾN.SỬ DUYÊN KHUÊ

T
h
ứ
3

Tiết 1 THOA BÍCH YẾN.SỬ DŨNG HỒNG.L LỰU HUYỀN BÌNH.S NGUYÊN DUYÊN HOÀNG HẠNH.V

Tiết 2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 

Tiết 3 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 

Tiết 4 THOA THỤC CHĂM TRANG.A HOÀNG OANH HỒNG.T HUYỀN HƯƠNG.V KHUÊ HẠNH.T YẾN.SỬ

Tiết 5 HÒA.A LÝ HỒNG.T HUYỀN TRANG.A BÌNH.S CHĂM KHUÊ LAN.T THOA TR.HÀ HẠNH.V

T
h
ứ
4

Tiết 1 HÒA.T LIỄU HỒNG.T TRANG.A HUYỀN YẾN.V LỰU KHUÊ THỨC THỤC KHẢI NHẬN

Tiết 2 HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA

Tiết 3 ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

Tiết 4 HÒA.A THỤC NGỌC THỨC NHẬN YẾN.V BÌNH.S CHĂM THÚY.A HUYỀN HẠNH.T HÒA.T

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- OANH LINH.V HẠNH.T THÚY.A THỨC HUYỀN THỦY

T
h
ứ
5

Tiết 1 HÒA.T BÍCH LAN.S DŨNG HOÀNG YẾN.V THỨC CHINH NGUYÊN HUYỀN DUYÊN LAN.T

Tiết 2 SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH

Tiết 3 GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD GDCD

Tiết 4 OANH
LÝ

HẠNH.V YẾN.SỬ TRANG.A CHĂM HỒNG.T THỨC HƯƠNG.V BÍCH NGUYỆT HÒA.A

Tiết 5 OANH TR.HÀ DŨNG HỒNG.T LAN.T HUYỀN HẠNH.T HƯƠNG.V LỰU NGUYỆT NHẬN

T
h
ứ
6

Tiết 1 THỨC BÍCH KHUÊ N.THÚY HÒA.T HUY BÌNH.S HẠNH.T LAN.T THỤC
DUYÊN

YẾN.SỬ

Tiết 2 HUYỀN LIỄU HẠNH.V THỨC HÒA.T LAN.T CHĂM HUY THÚY.A YẾN.SỬ KHUÊ

Tiết 3 BÌNH.S YẾN.SỬ CHĂM HẠNH.T
HỒNG.L

THỨC
LINH.V

N.THÚY HUY BÍCH KHẢI HÒA.A

Tiết 4 YẾN.V HÒA.A THỨC TRANG.A CHINH CHĂM HUYỀN DUYÊN LÝ HẠNH.V

Tiết 5 DŨNG YẾN.SỬ NGỌC TRANG.A KHẢI YẾN.V HUY HUYỀN HOÀNG DUYÊN NGUYỆT LAN.T

T
h
ứ
7

Tiết 1 YẾN.V HUY THỨC HẠNH.V HÒA.T LỰU KHANH CHĂM HUYỀN KHUÊ LÝ LINH.S

Tiết 2 BÌNH.S HUYỀN KHUÊ DŨNG NHẬN CHĂM N.THÚY THỨC LÝ HUY NGỌC HÒA.A

Tiết 3 DŨNG HÒA.A HUYỀN HUY THƯƠNG BÌNH.S LÝ CHĂM HƯƠNG.V LỰU TR.HÀ THỨC

Tiết 4 HUY HÒA.A CHĂM HẠNH.V KHẢI HUYỀN LỰU
NGUYỆT

NHẬN THỨC HOÀNG HÒA.T

Tiết 5 OANH LINH.S HẠNH.V DŨNG HUY NHẬN THỨC THÚY.A DUYÊN HUYỀN HÒA.A

                                                                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                               LÊ THỊ THÚY NGÀ


